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- Nghề đào tạo:  Kế toán doanh nghiệp

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Ngô Hà Anh 08/10/2007 Nữ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2 Trần Kiều Anh 13/12/2007 Nữ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

3 Trần Thị Giang 28/08/2007 Nữ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

4 Dương Thị Hà 26/02/2007 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5 Nguyễn Diệu Hoa 31/03/2007 Nữ Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định

6 Chu Thị Khánh Huyền 29/12/2006 Nữ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7 Chu Thị Linh Linh 14/12/2007 Nữ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

8 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/03/2003 Nữ Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

9 Trịnh Thùy Linh 12/05/2007 Nữ Tùng Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ

10 Phan Thị Trà Mi 24/03/2006 Nữ Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

11 Lương Thị Minh 13/10/2007 Nữ Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

12 Trần Thị Ngọc Phương 03/02/2003 Nữ Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

13 Trần Thị Thủy 02/08/2003 Nữ Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

14 Mai Thị Thương 21/08/2007 Nữ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

15 Phạm Doãn Tiến 15/03/2007 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Công nghệ Ô tô

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Thế Anh 18/06/2007 Nam Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai

2 Ôn Đức Bình 12/06/2007 Nam Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

3 Lương Minh Cường 28/08/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4 Bùi Văn Dương 17/02/2007 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

5 Bùi Văn Hiệp 29/07/2007 Nam Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6 Đỗ Huy Hoàng 28/12/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

7 Lê Văn Quân 15/04/2007 Nam Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

8 Nguyễn Danh Thái 07/08/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9 Lương Thế Vinh 31/01/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Quản trị mạng máy tính

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vàng Anh 26/12/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

2 Nguyễn Thị Vàng Anh 26/12/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

3 Trần Thị Hương Giang 05/10/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

4 Trần Thu Huyền 05/11/2007 Nữ Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5 Phan Mạnh Hưng 11/08/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6 Trương Thị Ngọc Lan 13/05/2007 Nữ Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7 Nguyễn Duy Liêm 23/06/2006 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

8 Ngô Thùy Linh 03/11/2006 Nữ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9 Lưu Thị Minh 13/08/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

10 Phó Thị Thúy Ngân 03/03/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

11 Nguyễn Văn Ninh 03/12/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

12 Nguyễn Hữu Quang 27/10/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

13 Nguyễn Trung Quân 09/07/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

14 Nguyễn Hồng Sơn 28/06/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

15 Trần Quốc Thái 01/06/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

16 Nguyễn Việt Thắng 18/06/2006 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

17 Phạm Thị Hoài Thương 11/10/2007 Nữ Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

18 Nguyễn Thanh Trà 19/11/2007 Nữ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

19 Nguyễn Thị Trang 24/11/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
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Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

20 Nguyễn Anh Tuấn 01/10/2006 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

21 Lâm Thị Thu Vân 19/06/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Cắt gọt kim loại

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nhâm Hồng Anh 17/10/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2 Vũ Tú Anh 04/07/2006 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Duy Khánh 04/09/1985 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

4 Chu Văn Lượng 05/06/1983 Nam Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5 Nguyễn Văn Nam 24/11/2007 Nam Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

6 Hoàng Trung Nhật 27/12/2007 Nam Minh Dân, Hàm Yên, Tuyên Quang

7 Nguyễn Tiến Phi 19/05/1988 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

8 Lê Phương Quỳnh 02/11/1981 Nam Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9 Đỗ Văn Thắng 24/09/1991 Nam Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

10 Nguyễn Văn Trường 11/04/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

11 Tạ Tuấn Tú 30/09/2007 Nam Liên Mạc, Mê Linh, Thành phố Hà Nội

12 Nguyễn Công Việt 25/03/1984 Nam Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Điện tử công nghiệp

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Tạ Tuấn Anh 07/01/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

2 Tô Hoàng Anh 14/06/2007 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3 Trần Đức Anh 05/04/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

4 Dương Thành Bắc 19/07/2005 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

5 Lê Xuân Chiến 18/07/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6 Lưu Tiến Dũng 09/02/2007 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

7 Nguyễn Mạnh Dũng 13/05/2005 Nam Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

8 Lê Anh Đức 30/11/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

9 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 01/10/2007 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

10 Nguyễn Trung Hiếu 25/10/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

11 Trần Quốc Huy 25/02/2007 Nam Quang Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc

12 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/12/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

13 Bằng Đức Phong 03/11/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

14 Lê Hoài Phong 30/12/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

15 Bùi Minh Phương 18/02/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

16 Lưu Ngọc Sơn 13/10/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

17 Kỳ Văn Tâm 10/09/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

18 Dương Văn Tấn 25/05/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

19 Hoàng Anh Tiến 03/12/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
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Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

20 Dương Đức Toản 04/07/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Bùi Văn Chiến 12/09/2007 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

2 Nguyễn Thành Công 07/05/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3 Vũ Tiến Dũng 29/12/2007 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

4 Lâm Quốc Đạt 13/06/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

5 Trần Minh Đức 30/04/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6 Tạ Trung Hiếu 02/10/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7 Lâm Đức Huy 25/10/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

8 Nguyễn Anh Huy 12/03/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

9 Nguyễn Trọng Khiêm 04/03/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

10 Nguyễn Phi Long 17/04/2007 Nam Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

11 Lưu Mạnh Tùng 03/02/2005 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

12 Trương Quốc Việt 17/08/2007 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Điện công nghiệp

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Tùng Dương 05/12/2006 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

2 Đỗ Minh Hiếu 04/11/2007 Nam Tiến Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội

3 Phùng Trung Hiếu 16/06/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4 Lâm Phúc Hợi 29/08/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

5 Lại Thị Thanh Huyền 16/10/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6 Nguyễn Đăng Khoa 15/02/2007 Nam Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

7 Dương Việt Long 19/11/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

8 Đỗ Thành Long 19/02/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9 Nguyễn Phương Nam 16/09/2007 Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

10 Dương Quốc Phương 06/10/2006 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

11 Nguyễn Anh Phương 26/01/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

12 Nguyễn Văn Sáng 14/12/2007 Nam Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang

13 Khổng Ngọc Sơn 01/07/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

14 Nguyễn Văn Sỹ 20/09/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

15 Lê Thị Hải Yến 15/11/2007 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
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